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A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh chọn đáp án đúng nhất từ câu 1 đến câu 12. 
1. [bookmark: BMN_CHOICE_A3]Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là:
[bookmark: BMN_CHOICE_B3][bookmark: BMN_CHOICE_C3][bookmark: BMN_CHOICE_D3]A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
1. [bookmark: BMN_CHOICE_A1]Số nào sau đây là số hữu tỉ?

[bookmark: BMN_CHOICE_B1][bookmark: BMN_CHOICE_C1][bookmark: BMN_CHOICE_D1]A. [image: ].	B. 0,32591…	C. .	D. [image: ].
1. [bookmark: BMN_CHOICE_A6]Số đối của [image: ] là: 

[bookmark: BMN_CHOICE_B6][bookmark: BMN_CHOICE_C6][bookmark: BMN_CHOICE_D6]A. [image: ].	B. [image: ].	C. - [image: ].	D. 
1. [bookmark: BMN_CHOICE_A7]Trong các số sau, số nào là số hữu tỉ âm?



[bookmark: BMN_CHOICE_B7][bookmark: BMN_CHOICE_C7][bookmark: BMN_CHOICE_D7]A. .	B. .	C. [image: ].	D. .
1. [bookmark: BMN_CHOICE_A9]Số nào sau đây có thể viết dưới dạng [image: ], với [image: ]?

[bookmark: BMN_CHOICE_B9][bookmark: BMN_CHOICE_C9][bookmark: BMN_CHOICE_D9]A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. .

Câu 6.  Kết quả biểu thức: 



A. 0.	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Kết quả của phép tính  bằng




	      A. 	         B. 	          C. 	         D. 
Câu 8. Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào dưới đây là đúng?


	A. 		B. 


	C. 		D. 
Câu 9. Trong các số sau số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
	A. Số vô tỉ được viết dưới dạng số tự nhiên.
	B. Số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
	C. Số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.
	D. Số vô tỉ được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Câu 11. Trong hình lăng trụ bên dưới sau có bao nhiêu mặt?
[image: ]
A. 5.	B. 6.	C. 7.	D. 8.
Câu 12. Trong các hình sau, hình nào là lăng trụ đứng tam giác?
[image: A few prisms with lines

AI-generated content may be incorrect.]
	 A. Hình 1.	  B. Hình 2.	    C. Hình 3.	     D. Hình 4.
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 13, 14, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).


  Câu 13. Cho biểu thức A = , B = 
a) 


A + B = + = 
b) 


A.B = .= 
c) 


A : B = := 
d) 


= = 

                 Câu 14.  Cho biểu thức A = 2 -

a) Giá trị của biểu thức: A = - 0,2679491…
b) Giá trị của biểu thức A là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
c) Giá trị của biểu thức A là số hữu tỉ.
d) Giá trị của biểu thức A là số vô tỉ.
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong các câu từ 15 đến 18, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.


Câu 15. Biết , giá trị của là bao nhiêu?

Câu 16. Giá trị của biểu thức   là bao nhiêu?

Câu 17. Giá trị của biểu thức  là bao nhiêu?
[bookmark: _Hlk200981174]Câu 18. Hình lăng trụ đứng tứ giác có chiều cao bằng 5 cm và diện tích đáy của lăng trụ bằng 18 cm2. Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác là bao nhiêu cm3?
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:


	a) 	b) ;


	c) 	d) 




Bài 2. (1,0 điểm). Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật có chiều dài chiều rộng , chiều cao là  Hiện tại, mực nước trong bể cao  Người ta muốn đổ thêm nước vào đầy bể. Hỏi cần đổ thêm bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể?
-----HẾT-----
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A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 điểm)
I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	B
	B
	C


II. Trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	13a
	13b
	13c
	13d
	14a
	14b
	14c
	14d

	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	S
	S
	S
	Đ


III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	

	

	

	




B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	
a) 








	

0,25




0,25

	
	
b) 





.
	

0,25


0,25

	
	
c) 










	




0,25





0,25

	
	
Ta có: 

Suy ra 

	

Đặt .

Ta có 

Suy ra 

	

	

Do đó 

Khi đó, 
	




0,25











0,25

	2
	Thể tích nước hiện có trong bể cá:
90.60.35 = 189 000 (cm3)
Thể tích nước sau khi đổ thêm:
90.60.45 = 243 000 (cm3)
Thể tích nước cần đổ thêm:
243 000 – 189 000 = 54 000 (cm3) = 54 (dm3) = 54 (l)
	0,25


0,25

0, 5
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